
Stt Họ và tên học sinh Lớp
Mã số

học sinh

Môn 

khảo sát

Phòng 

khảo sát
Ghi chú

1 Nguyễn Hồ Phúc An 12A11 12A11.01 Vật lý Phòng 08

2 Hồ Tống Ân 12A3 12A03.01 Vật lý Phòng 08

3 Phaạm Phú Kỳ Anh 12A6 12A06.03 Vật lý Phòng 08

4 Nguyễn Quốc Bảo 12A13 12A13.05 Toán học Phòng 08

5 Lê Vũ Minh Bảo 12A4 12A04.04 Vật lý Phòng 08

6 Phạm Khắc Huỳnh Châu 12A5 12A05.03 Vật lý Phòng 08

7 Phan Thái Điền 12A11 12A11.11 Vật lý Phòng 08

8 Ngô Vũ Mai Dung 12A7 12A07.03 Cassio_Sinh học Phòng 08

9  Huỳnh Gia Hân 12A1 12A01.10 Vật lý Phòng 08

10 Lâm Thị Bảo Hương 12A7 12A07.09 Cassio_Sinh học Phòng 08

11 Nguyễn Quang Huy 12A5 12A05.12 Vật lý Phòng 08

12 Lê Nguyễn Hoàng Khang 12A3 12A03.13 Vật lý Phòng 08

13 Trần Hoàng Khôi 12A4 12A04.16 Tin học Phòng 08

14 Nghi Ái Linh 12A12 12A12.21 Toán học Phòng 08

15 Trịnh Hoàn Long 12A12 12A12.22 Toán học Phòng 08

16 Nguyễn Thành Luân 12A4 12A04.18 Vật lý Phòng 08

17 Lã Nguyễn Đình Nhật 12A9 12A09.19 Tin học Phòng 08

18 Phạm Minh Nhật 12A10 12A10.20 Tin học Phòng 08

19 Trần Ngọc Bảo Nhi 12A2 12A02.30 Vật lý Phòng 08

20 Nguyễn Trọng Phát 12A1 12A01.26 Vật lý Phòng 08

21 Nguyễn Hồng Thắng 12A4 12A04.31 Vật lý Phòng 08

22 Võ Huỳnh Tấn Thịnh 12A9 12A09.30 Tin học Phòng 08

23 Phạm Khang Thịnh 12A11 12A11.30 Tin học Phòng 08

24 Lê Nho Tiền 12A3 12A03.36 Vật lý Phòng 08

Tổng cộng danh sách có 24 học sinh đăng ký. Trong đó:

1/ Môn Toán học: 03 em;

2/ Môn Vật lý 14 em;

3/ Môn Tin học: 05 em.

4/ Cassio Sinh học: 02 em;
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NĂM HỌC 2024 - 2025

- Môn khảo sát Ca 2: Toán học, Vật lý, Tin học và Cassio_Sinh

- Thời gian khảo sát: từ 09g30' đến 10g30' (môn Toán là 11g00'), thứ Bảy, ngày 07/12/2024. 


